
Thứ   ba    ngày   31   tháng    3   năm    2020  

Toán 

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) 

Em đọc kĩ nội dung sau : 

 

 

  1427 x 3 = ? 

  

    1427     * 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 

       x  

           3    * 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. 

 

    4281    * 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 

 

       1427 x 3 = ………  * 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. 

 

 

 

Em hãy nhắc lại cách tính 1427 x 3 ( 3 lần ), rồi làm các bài tập sau : 

 

1/ Tính :  

 

  2318     1092     1317      1409 

x   x   x   x 

        2          3           4              5 

 

………  ………                …………                 ………… 

 

2/ Đặt tính rồi tính : 

a/  1107 x 6     b)  1106 x 7 

    ……………        ……………. 

    ……………        …………….. 

    ……………        ……………. 

 

 

 



  2319  x 4          1218 x 5  

   ……………..        …………….. 

  ………………      ……………… 

  ………………      ……………… 

 

3) Mỗi xe chở 1425kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 

 

Bài giải 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

4) Tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh là 1508m. ( Trước khi giải bài toán 

này, em nhớ nhắc lại cách tính chu vi hình vuông nhé !) 

Bài giải 

 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 Lưu ý : Khi thực hiện phép nhân, ta thực hiện từ phải sang trái. 

 

 

 

 

 

 



 

Thứ  sáu    ngày 03   tháng    4   năm    2020  

Toán 

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) 

Em đọc kĩ nội dung sau : 

 

a) 9365 : 3 = ? 

 

9365      3        * 9 chia 3 được 3, viết 3. 

03        3121              3 nhân bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0. 

  06         * Hạ 3; 3 chia 3 được 1, viết 1. 

    05                  1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0. 

      2        * Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2. 

                  2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0. 

9365 : 3 = … (dư …)             * Hạ 5; 5 chia 3 được 1, viết 1. 

                  1 nhân 3 bằng 3; 5 trừ 3 bằng 2. 

 

 

    b)  2249 : 4 = ? 

 

2249      4       * 22 chia 4 được 5, viết 5. 

  24        562                   5 nhân 4 bằng 20; 22 trừ 20 bằng 2. 

    09         * Hạ 4, được 24; 24 chia 4 được 6, viết 6. 

      1                            6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0. 

       * Hạ 9; 9 chia 4 được 2, viết 2. 

          2249 : 4 = … (dư …)                       2 nhân 4 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1. 

 

b) 9365 : 3 = ? 

 

9365      3        * 9 chia 3 được 3, viết 3. 

03        3121              3 nhân bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0. 

  06         * Hạ 3; 3 chia 3 được 1, viết 1. 

    05                  1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0. 

      2        * Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2. 

                  2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0. 

9365 : 3 = … (dư …)             * Hạ 5; 5 chia 3 được 1, viết 1. 

                  1 nhân 3 bằng 3; 5 trừ 3 bằng 2. 

 

 

    b)  2249 : 4 = ? 



 

2249      4       * 22 chia 4 được 5, viết 5. 

  24        562                   5 nhân 4 bằng 20; 22 trừ 20 bằng 2. 

    09         * Hạ 4, được 24; 24 chia 4 được 6, viết 6. 

      1                            6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0. 

       * Hạ 9; 9 chia 4 được 2, viết 2. 

          2249 : 4 = … (dư …)                       2 nhân 4 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1. 

 

 

Em hãy nhắc lại cách tính ( 3 lần ), rồi làm các bài tập sau : 

 

1/ Tính :  

    

2469    2    6487    3    4159    5 

.......     ……     …… 

……     ……     …… 

……     ……     …… 

……     ……     …… 

2) Một cửa hàng có 2024kg gạo, cửa hàng đã bán 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng 

còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 

 

Hướng dẫn phân tích bài toán : 

+ Bài toán này cho biết gì ? 

+ Bài toán này hỏi gì ? 

+ Muốn tìm số gạo cửa hàng còn lại, ta phải biết gì ? 

 

Bài giải 

 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 



……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 Lưu ý : Khi thực hiện phép chia, ta thực hiện từ trái sang phải. 

 


